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Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2025

1. Người phát ngôn
	TT
	Đơn vị
	Người phát ngôn 
	Chức danh
	Số ĐT 
	Email

	Ủy ban nhân dân thành phố

	1. 
	Ủy ban nhân dân thành phố
		Hoàng Văn Thực
	Chánh Văn phòng
	098 2238288
	

	Các sở, ban, ngành

	2. 
	Sở Tài chính
	Nguyễn Ngọc Tú
	Giám đốc
	0903470809
	nguyenngoctu@haiphong.gov.vn

	3. 
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bùi Văn Thăng
	Giám đốc
	0913.556450
	buivanthang@haiphong.gov.vn

	4. 
	Sở Nội vụ
	Vũ Tiến Phụng
	Giám đốc
	0983.020039
	

	5. 
	Sở Tư pháp
	Ngô Quang Giáp
	Giám đốc
	0904.467.325
	ngoquanggiap@haiphong.gov.vn

	6. 
	Sở Xây dựng
	Lê Quý Tiệp
	Giám đốc
	0916.088999
	Lequytiep@haiduong.gov.vn

	7. 
	Sở Y tế
	Lê Minh Quang
	Giám đốc
	0934.350999
	lmquangvt@gmail.com

	8. 
	Sở Ngoại vụ
	Trần Việt Tuấn
	Giám đốc
	0903.256172
	tranviettuan@haiphong.gov.vn

	9. 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Phạm Văn Thép
	Giám đốc
	0983526091
	phamvanthep@haiphong.gov.vn

	10. 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Trần Thị Hoàng Mai
	Giám đốc
	0912.235526
	sovhtt@haiphong.gov.vn

	11. 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 Lương Văn Việt
	Giám đốc
	090 4308793
	Luongviet11@gmail.com

	12. 
	Sở Công thương
	Nguyễn Hoàng Long
	Giám đốc
	0912.392757
	nguyenhoanglong@haiphong.gov.vn

	13. 
	Công an thành phố
	Bùi Quang Binh
	Giám đốc
	069.2786112
	conganthanhpho@haiphong.gov.vn

	14. 
	Thanh tra thành phố
	Bùi Thị Hồng Vân
	Chánh Thanh tra
	0983381164
	thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn

	15. 
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	Lê Trung Kiên
	Trưởng ban
	0913538439
	

	16. 
	Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố
	Ngô Ngọc Khánh
	Chủ tịch
	0919.281686
	lmhtx@haiphong.gov.vn

	17. 
	Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng
	Đào Sỹ Ngọc
	Tổng Giám đốc
	0913.392811
	daosyngoc@haiphong.gov.vn

	18. 
	Vườn Quốc gia Cát Bà
	Nguyễn Văn Thịu
	Giám đốc
	0936.307608
	thiuhp@gmail.com

	Các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố

	19. 
	Kho bạc Nhà nước khu vực III
	Phạm Tiến Dũng
	Giám đốc
	0913.538787
	Dungpt02@vst.gov.vn

	20. 
	Chi Cục Thống kê thành phố
	Lê Gia Phong
	Chi Cục trưởng Cục Thống kê
	0904523242
	haiphong@gso.gov.vn

	21. 
	Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố
	Bùi Xuân Thắng
	Chỉ huy trưởng
	0985881978
	

	Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu

	22. 
	Phường Ái Quốc
	Vũ Nam Hải
	Chủ tịch
	0825026868
	

	23. 
	Phường An Biên
	Nguyễn Thị Tịnh
	Chủ tịch
	0905488939
	

	24. 
	Phường An Hải
	Lương Thế Quý
	Chủ tịch
	0903271283
	

	25. 
	Phường An Hưng
	Nguyễn Đức Trung
	Chủ tịch
	0919190137
	Nguyenductrung.xah
@haiphong.gov.vn

	26. 
	Phường Hồng Bàng
	Phạm Văn Đoan
	Chủ tịch
	0912086382
	phamvandoan@haiphong.gov.vn

	27. 
	Phường Lê Chân
	Phạm Văn Tân
	Chủ tịch
	0903.211607
	Phamvantan.hpvn@gmail.com

	28. 
	Phường Ngô Quyền
	Nguyễn Quốc Thái
	Chủ tịch
	0912.564390
	

	29. 
	Phường Dương Kinh
	Đặng Xuân Điện
	Chủ tịch
	0912065579
	

	30. 
	Phường Hải An
	Cao Huy Hiếu
	Chủ tịch
	0904186196
	

	31. 
	Phường Kiến An
	Nguyễn Phong Doanh
	Chủ tịch
	0903219298
	Nguyenphongdoanhdpi
@gmail.com

	32. 
	Xã An Lão
	Đinh Thành Đồng
	Chủ tịch
	0968.139.339
	Donghp83@gmail.com

	33. 
	Xã Tiên Lãng
	Phạm Văn Giang
	Chủ tịch
	0912820879
	phamvangiang.tl
@haiphong.gov.vn

	34. 
	Phường An Dương
	Bùi Tiến Phong
	Chủ tịch
	0913590898
	

	35. 
	Xã Tiên Minh
	Nguyễn Văn Thắng
	Chủ tịch
	0913241234
	

	36. 
	Đặc khu Cát Hải
	Phan Viết Điện
	Chủ tịch
	0913.077547
	

	37. 
	Đặc khu Bạch Long Vĩ
	Đào Minh Đông
	Chủ tịch
	0919.227269
	

	38. 
	Phường Chu Văn An
	Nguyễn Văn Thưởng
	Chủ tịch
	0904.423350
	Nguyenvanthuong191@haiduong.gov.vn

	39. 
	Phường Hải An
	Cao Huy Hiếu
	Chủ tịch
	0904.186196
	caohuyhieu@haiphong.gov.vn

	40. 
	Phường Phù Liễn
	Phạm Văn Diện
	Chủ tịch
	0888.963888
	phamvandien@haiphong.gov.vn

	41. 
	Phường Nguyễn Trãi
	Phùng Văn Khiêm
	Chủ tịch
	0904.246725
	phungvankhiem@haiduong.gov.vn

	42. 
	Xã Nam Sách
	Phùng Văn Diện
	Chủ tịch
	0967.331519
	Phungvandien1978@gmail.com

	43. 
	Phường Tân Hưng
	Vũ Công Thản
	Chủ tịch
	0904.555614
	Vucongthan.tanhung@haiphong.gov.vn

	44. 
	Phường Trần Hưng Đạo
	Nguyễn Văn Hà
	Chủ tịch
	0912.525878
	Vanha7984@gmail.com

	45. 
	Xã An Phú
	Nguyễn Đình Dũng
	Chủ tịch
	0903.230336
	binhlamns@gmail.com

	46. 
	Xã An Trường
	Vũ Văn Tuyến
	Chủ tịch
	0904.023179
	Vuvantuyen.at@haiphong.gov.vn

	47. 
	Xã Đường An
	Đào Đức Vỹ
	Chủ tịch
	0981.263886
	

	48. 
	Xã Kẻ Sặt
	Vũ Hữu Tuấn
	Chủ tịch
	0327.017158
	

	49. 
	Xã Kiến Hưng
	Phạm Văn Định
	Chủ tịch
	0961.269666
	phamvandinh@haiphong.gov.vn

	50. 
	Xã Kiến Minh
	Phạm Tiến Thuật
	Chủ tịch
	0868.191068
	phamtienthuat@haiphong.gov.vn

	51. 
	Xã Kiến Thụy
	Lưu Văn Thụy
	Chủ tịch
	0913.042946
	luuvanthuy@haiphong.gov.vn

	52. 
	Xã Nguyễn Lương Bằng
	Bùi Trọng Thược
	Chủ tịch
	0912.909191
	Buitrongthuoc@gmail.com

	53. 
	Xã Tân An
	Bùi Văn Khoan
	Chủ tịch
	0962282026
	

	54. 
	Xã Vĩnh Bảo
	Phạm Minh Đức
	Chủ tịch
	0973.096870
	

	55. 
	Xã Vĩnh Lại
	Nguyễn Văn Hướng
	Chủ tịch
	0982.352045
	nguyenvanhuong@haiduong.gov.vn

	56. 
	Xã Thượng Hồng
	Hà Thị Thủy
	Chủ tịch
	0989.542612
	hathithuy@haiduong.gov.vn

	57. 
	Phường Đồ Sơn
	Nguyễn Quang Diện
	Chủ tịch
	0975859095
	

	58. 
	Phường An Phong
	Lâm Văn Đạt
	Chủ tịch
	0912.242654
	datubkt@gmail.com

	59. 
	Phường Đông Hải
	Nguyễn Trọng Khiêm
	Chủ tịch
	0913.244215
	Ntkhiem26@gmail.com

	60. 
	Xã Hải Hưng
	Phạm Văn Hạnh
	Chủ tịch
	0904041252
	Phamvanhanh1973@haiduong.gov.vn

	61. 
	Xã Nghi Dương
	Ngô Duy Khâm
	Chủ tịch
	0854.883588
	ngoduykham@haiphong.gov.vn

	62. 
	Phường Thủy Nguyên
	Nguyễn Văn Viển
	Chủ tịch
	0912305964
	

	63. 
	Xã An Khánh
	Phạm Thị Hoa
	Chủ tịch
	0975.252497
	Hoapham74@gmail.com

	64. 
	Xã An Quang
	Nguyễn Quốc Thịnh
	Chủ tịch
	0983080418
	

	65. 
	Xã An Thành
	Ngô Thị Thu
	Chủ tịch
	0988359619
	

	66. 
	Phường Bắc An Phụ
	Mạc Thị Huyền
	Chủ tịch
	0904550644
	

	67. 
	Xã Bắc Thanh miện
	Khổng Quốc Toản
	Chủ tịch
	0912792192
	

	68. 
	Phường Bạch Đằng
	Nguyễn Hoàng Minh
	Chủ tịch
	0914693147
	nguyenhoangminh@haiphong.gov.vn

	69. 
	Xã Bình Giang
	Vũ Đăng Chương
	Chủ tịch
	0903279728
	

	70. 
	Xã Cẩm Giàng
	Vương Đức Dũng
	Chủ tịch
	0904879389
	

	71. 
	Xã Cẩm Giang
	Nguyễn Quang Sáng
	Chủ tịch
	0904879389
	

	72. 
	Xã Chấn Hưng
	Nguyễn Anh Tuấn
	Chủ tịch
	0788288666
	

	73. 
	Phường Chí Linh
	Trần Trung Kiên
	Chủ tịch
	0399469661
	Trantrungkien1977@haiduong.gov.vn

	74. 
	Xã Chí Minh
	Vũ Minh Thành
	Chủ tịch
	0977077636
	Vuminhthanh.vpubndtk@gmail.com

	75. 
	Xã Đại Sơn
	Đào Văn Soái
	Chủ tịch
	0915052192
	

	76. 
	Xã Gia Lộc
	Phạm Văn Thung
	Chủ tịch
	0913027168
	

	77. 
	Xã Gia Phúc
	Nguyễn Chính Thống
	Chủ tịch
	0913361976
	

	78. 
	Phường Gia Viên
	Chu Thanh Lương
	Chủ tịch
	0913247261
	

	79. 
	Xã Hà Bắc
	Nguyễn Anh Tuấn
	Chủ tịch
	0915152665
	

	80. [bookmark: _Hlk203053470]
	Xã Hà Đông
	Hoàng Văn Đại
	Chủ tịch
	0915472467
	

	81. 
	Xã Hà Nam
	Phạm Đức Ban
	Chủ tịch
	0936521386
	

	82. 
	Xã Hà Tây
	Trần Văn Tâm
	Chủ tịch
	0977522800
	

	83. 
	Phường Hải Dương
	Phạm Thị Thanh Vân
	Chủ tịch
	0982557668
	thanhvantckhhd
@gmail.com

	84. 
	Phường Hòa Bình
	Bùi Thế Hiệp
	Chủ tịch
	0912466275
	

	85. 
	Phường Trần Liễu
	Trần Thị Tình
	Chủ tịch
	0913.045919
	tinhtuanchi@gmail.com

	86. 
	Phường Việt Hòa
	Đào Quang Dương
	Chủ tịch
	0989.288558
	Daoquangduong19091974@haiphong.gov.vn

	87. 
	Phường Hồng An
	Nguyễn Hữu Thanh
	Chủ tịch
	0982246318
	

	88. 
	Phường Hồng Châu
	Phạm Quang Hùng
	Chủ tịch
	0913023553
	

	89. 
	Xã Hợp Tiến
	Vũ Xuân Độ
	Chủ tịch
	0912257945
	

	90. 
	Phường Hưng Đạo
	Phạm Văn Minh
	Chủ tịch
	0976369599
	

	91. 
	Xã Hùng Thắng
	Nguyễn Ngọc Huy
	Chủ tịch
	0913065205
	

	92. 
	Xã Khúc Thừa Dụ
	Nguyễn Tuấn Hải
	Chủ tịch
	0988857386
	

	93. 
	Xã Kiến Hải
	Vũ Huy Thưởng
	Chủ tịch
	0913840676
	

	94. 
	Xã Kiến Hưng
	Phạm Văn Định
	Chủ tịch
	0961269666
	

	95. 
	Xã Kim Thành
	Nguyễn Văn Nghiệp
	Chủ tịch
	0912838891
	

	96. 
	Phường Kinh Môn
	Nguyễn Bảo Trung
	Chủ tịch
	0985299078
	

	97. 
	Xã Lạc Phượng
	Vũ Duy Sỹ
	Chủ tịch
	0912687984
	

	98. 
	Xã Lai Khê
	Phạm Viết Tuấn
	Chủ tịch
	0912196229
	

	99. 
	Phường Lê Đại Hành
	Dương Thành Công
	Chủ tịch
	0388537580
	

	100. 
	Phường Lê Ích Mộc
	Nguyễn Quang Vinh
	Chủ tịch
	0987594698
	Vinhcbhp2@gmail.com

	101. 
	Phường Lê Thanh Nghị
	Nguyễn Hữu Phúc
	Chủ tịch
	0936367999
	

	102. 
	Phường Lưu Kiếm
	Nguyễn Huy Hoàng
	Chủ tịch
	09125200169
	

	103. 
	Xã Mao Điền
	Trần Xuân Kiều
	Chủ tịch
	0936188452
	

	104. 
	Xã Nam An Phụ
	Nguyễn Văn Tuy
	Chủ tịch
	0966216899
	

	105. 
	Phường Nam Đồ Sơn
	Hoàng Gia Đông
	Chủ tịch
	0915945866
	hoanggiadong@ haiphong.gov.vn

	106. 
	Phường Nam Đồng
	Nguyễn Quang Huy
	Chủ tịch
	0982414059
	

	107. 
	Xã Nam Thanh Miện
	Phạm Văn Quyết
	Chủ tịch
	0948589775
	

	108. 
	Phường Nam Triệu
	Nguyễn Mạnh Nghĩa
	Chủ tịch
	0912926668
	

	109. 
	Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Đoàn Phụng Trinh
	Chủ tịch
	0914259703
	

	110. 
	Phường Nguyễn Đại Năng
	Nguyễn Văn Hoàn
	Chủ tịch
	0936560216
	

	111. 
	Xã Nguyễn Giáp
	Lê Xuân Trường
	Chủ tịch
	0983710512
	

	112. 
	Phường Nhị Chiểu
	Lãnh Duy Tiến
	Chủ tịch
	0912530214
	

	113. 
	Xã Ninh Giang
	Nguyễn Thị Huê 
	Chủ tịch
	0986252821
	

	114. 
	Phường Phạm Sư Mạnh
	Lại Văn Lương
	Chủ tịch
	0936194627
	

	115. 
	Xã Phú Thái
	Nguyễn Phúc Công
	Chủ tịch
	0828666616
	

	116. 
	Xã Quyết Thắng
	Đặng Văn Khởi
	Chủ tịch
	0936878162
	

	117. 
	Xã Tân Kỳ
	Nguyễn Xuân Cương
	Chủ tịch
	0988168369
	

	118. 
	Xã Tân Minh
	Đinh Văn Nhanh
	Chủ tịch
	0904001027
	

	119. 
	Phường Thạch Khôi
	Tăng Văn Quản
	Chủ tịch
	0904300997
	

	120. 
	Xã Thái Tân
	Đặng Văn Duy
	Chủ tịch
	0907410633
	

	121. 
	Phường Thành Đông
	Nguyễn Tuấn Ngọc
	Chủ tịch
	0912289315
	

	122. 
	Xã Thanh Hà
	Trần Duy Thược
	Chủ tịch
	0976811268
	

	123. 
	Xã Thanh Miện
	Nguyễn Thanh Tịnh
	Chủ tịch
	0982919306
	

	124. 
	Phường Thiên Hương
	Nguyễn Công Diễn
	Chủ tịch
	0977405555
	nguyencongdien@haiphong.gov.vn

	125. 
	Phường Trần Nhân Tông
	Nguyễn Văn Hưng
	Chủ tịch
	0972161199
	

	126. 
	Xã Trần Phú
	Vũ Quang Hoàng
	Chủ tịch
	0888255939
	

	127. 
	Xã Trường Tân
	Phạm Đình Khải
	Chủ tịch
	0988352997
	

	128. 
	Xã Tứ Kỳ
	Trương Ngọc Thành
	Chủ tịch
	0912829288
	

	129. 
	Phường Tứ Minh
	Lê Văn Trung
	Chủ tịch
	0979371927
	

	130. 
	Phường Tuệ Tĩnh
	Nguyễn Thị Hạnh
	Chủ tịch
	0986007582
	

	131. 
	Xã Việt Khê
	Nguyễn Cảnh Long
	Chủ tịch
	0903204888
	

	132. 
	Xã Vĩnh An
	Ngô Trung Kiên
	Chủ tịch
	0979726811
	

	133. 
	Xã Vĩnh Hải
	Vũ Xuân Quang
	Chủ tịch
	0988685339
	

	134. 
	Xã Vĩnh Hòa
	Phạm Thành Trung
	Chủ tịch
	0825 720 309
	Phamthanhtrung78@haiphong.gov.vn

	135. 
	Xã Vĩnh Thịnh
	Phạm Ngọc Quỳnh
	Chủ tịch
	0977921886
	

	136. 
	Xã Vĩnh Thuận
	Đinh Phú Hiếu
	Chủ tịch
	0904336680
	

	137. 
	Xã Yếu Kiêu
	Phạm Thị Thu
	Chủ tịch
	0393000575
	



